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Phụ lục 02: Mẫu Phụ lục kèm theo Báo cáo của Bộ, ngành 

PHỤ LỤC
Tổng hợp kết quả thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

tại Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội hằng tháng
(Kèm theo Báo cáo  số …./ ngày …/…/… của …..)

Bảng 1. Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
tại Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội hằng tháng

Số kiến nghị đã thực hiện
Số kiến nghị nghiên cứu, tiếp thu 

trong thời gian tới
Số 

kiến nghị Ban hành 
văn bản

Thanh 
tra, 

kiểm tra

Tổ chức 
thực hiện Tổng số

Đã trình 
CP ban 

hành

Đang 
giải quyết
có lộ trình

Đang 
giải quyết
không có 
lộ trình

Tổng 
số

Cơ quan thực hiện

(1)1 (2) (3) (4) (5)2 (6) (7) (8) (9)3

(Tên cơ quan)

Tổng số kiến nghị

Tỷ lệ (%)

1 Cột 1 = cột 5+ cột 9.
2 Cột 5 = cột 2+ cột 3+ cột 4.
3 Cột 9= cột 6+ cột 7+ cột 8.



2

Bảng 2. Danh mục kiến nghị theo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
tại Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội hằng tháng đã được thực hiện 

2.1. Danh mục kiến nghị đã thực hiện dưới hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật

STT
văn bản QPPL 

ban hành

Tên văn bản QPPL
ban hành Cơ quan ban hành/trình STT 

KN Nội dung kiến nghị của UBTVQH Thời điểm 
kiến nghị4

1. 1.

2.2. Danh mục kiến nghị đã thực hiện dưới hình thức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm một số vấn đề cụ thể

STT Nội dung kiến nghị của UBTVQH Thời điểm 
kiến nghị5

Cơ quan giải trình,
tổ chức thực hiện

Nội dung, kết quả thanh tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm

1.

2.3. Danh mục kiến nghị đã tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật

STT Nội dung kiến nghị của UBTVQH Thời điểm 
kiến nghị6

Cơ quan giải trình,
tổ chức thực hiện Nội dung, kết quả tổ chức thực hiện

1.

4 Nêu tên, số và thời điểm ban hành văn bản kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội hằng tháng. Ví dụ: Thông báo Kết 
luận của UBTVQH về việc xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 02 năm 2026 (số 379/TB-VPQH ngày 05/3/2026).
5 Như footnote 4.
6 Như footnote 4.
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Bảng 3. Danh mục kiến nghị theo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
tại Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội hằng tháng đang tiếp tục thực hiện trong thời gian tới

3.1. Kiến nghị đang thực hiện có lộ trình7 

STT Nội dung kiến nghị của 
UBTVQH

Thời điểm KN8 Cơ quan 
ban hành/trình/

thực hiện

Tên văn bản/
Nội dung công việc

Lộ trình
giải quyết

Nguyên nhân
chưa giải quyết

dứt điểm, 
tiến độ khắc phục

1.

3.2. Kiến nghị đang thực hiện chưa có lộ trình 

STT Nội dung kiến nghị của 
UBTVQH Thời điểm KN9 Cơ quan 

ban hành/trình/giải quyết

Tên văn bản/
Nội dung công việc

Nguyên nhân
chưa giải quyết dứt điểm

1.

7 Mục này này liệt kê các kiến nghị sau: (1) các kiến nghị Bộ, ngành đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; (2) các kiến nghị đang thực hiện có lộ 
trình.
8 Như footnote 4.
9 Như footnote 4.
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Bảng 4. Danh mục kiến nghị theo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
tại Báo cáo công tác dân nguyện hằng tháng của Quốc hội được các Bộ, ngành giải trình

STT Nội dung kiến nghị của 
UBTVQH Thời điểm KN10 Cơ quan 

ban hành/trình/giải quyết
Nội dung giải trình Lý do giải trình

1.

10 Như footnote 4.
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